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 ĐỀ BÀI 
       I- Trắc nghiệm (6điểm)
        Câu 1: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hôn nhân dựa trên nguyên tắc nào dưới đây?
A. Tự nguyện, tiến bộ.      B. Cùng nơi cư trú.    C. Cùng dân tộc.               D. Môn đăng hậu đối. 
Câu 2:Trong các quyền sau đây, quyền nào là quyền lao động?
A. Quyền sử dụng đất.
B. Quyền sở hữu tài sản.
C. Quyền được thuê mướn người lao động. 
D. Quyền tự do lựa chọn hình thức kinh doanh.
 Câu 3: Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người
A. từ đủ 15 tuổi trở lên                              C. từ đủ 17 tuổi trở lên
B. từ đủ 16 tuổi trở lên                              D. từ đủ 18 tuổi trở lên
Câu 4: Những hành vi xâm phạm các quy tắc quản lý Nhà nước mà không phải tội phạm được gọi là vi phạm
1. vi phạm kỉ luật.
1. vi phạm pháp luật hành chính.
C. vi phạm pháp luật dân sự.
D. vi phạm pháp luật hình sự. 
Câu 5:  Câu tục ngữ nào sau đây liên quan đến qyền và nghĩ vụ của công dân trong hôn nhân?
A. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn
B. Con dại cái mang
C.  Lệnh ông không bằng cồng bà
D.Con hơn cha là nhà có phúc
 Câu 6: Hành vi nào sau đây là lỗi của người lao động?
	A. Tự ý đuổi việc người lao động.
	B. Kéo dài thời gian thử việc.

	C. Không trả đủ tiền công theo thỏa thuận.
	D. Tự ý bỏ việc không báo trước.


Câu 7: Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định
A. trách nhiệm tội phạm.                     C. trách nhiệm pháp lý
     B. tội phạm.                                          D. tội danh
Câu 8: Ông A - chủ cơ sở kinh doanh thủy sản đã thuê một số người lao động vào làm việc tại cơ sở của mình trong đó có em Nguyễn Tuấn Anh 14 tuổi.
Ông A đã vi phạm quy định gì của pháp luật về sử dụng người lao động?
	A. Sử dụng người lao động đúng độ tuổi.
	B. Bóc lột sức lao động của người làm thuê.

	C. Ngược đãi người lao động.
	D. Sử dụng người lao động chưa đủ tuổi.


Câu 9: Theo em, trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng nhất
A. Người lao động trong tất cả các ngành nghề đều phải tuân theo quy định của luật lao động
B. Lao động trí óc quan trọng hơn lao động chân tay.
C. Mọi hoạt động kiếm ra tiền đều được nhà nước khuyến khích.
D. Những nghề có thu nhập cao đáng được tôn trọng hơn những nghề có thu nhập thấp.
Câu 10. Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là
A.Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về tài sản riêng.
B. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình
C. Người chồng chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
D. Người vợ chịu trách nhiệm về việc nuôi dạy con cái.
Câu 11. Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên miễn giảm thuế.
B. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của Nhà nước.
C. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.
D. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh.
Câu 12. Năng lực trách nhiệm pháp lý là 
A. tự do lựa chọn cách xử sự
B. tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi
C . khẳ năng nhận thức điều khiển hành vi của mình.
D. khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và chịu trách nhiệm về hành vi.
Câu 13: Hành vi vi phạm luật Hình sự phải chịu trách nhiệm pháp lí:
A.Hành chính.	C.Dân sự.
B.Hình sự.	           D.Kỉ luật.
Câu 14: Đi xe máy phân khối lớn không có giấy phép lái xe, vi phạm pháp luật:
A.Hành chính.	C.Hình sự.
B.Dân sự.	           D.Kỉ luật.
Câu 15 :Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật , xâm phạm  các .....quản lí nhà nước.
A. điều  khoản           B. quy định                    C. nội quy               D. quy tắc            
II- Tự luận (4 điểm)
      Câu 1( 2,0 đ): Vi phạm pháp luật là gì?  Có mấy loại vi phạm pháp luật? Trách nhiệm pháp lí là gì? Có mấy loại trách nhiệm pháp lí ?
      Câu 2( 1,0 đ): 
              Vì tức giận ông H ở nhà bên thường xuyên vứt rác sang nhà mình, Thắng  luôn nghĩ phải nện cho ông H một trận thật đau để trả thù việc ông H vứt rác sang nhà mình. Theo em Thắng có vi phạm pháp luật không? Vì sao?
    Câu 3(1.0):Tại sao mỗi chúng ta phải có nghĩa vụ  bảo vệ tổ quốc?

III. Hướng dẫn chấm.
A. Phần trắc nghiệm(6đ): Mỗi đáp án đúng 0,4đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	C
	D
	B
	A
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	A
	D


B. Phần tự luận (4đ)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1(2đ)
	- Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi , do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo về
- Có 4 loại vi phạm PL: VPPL  hành chính, VPPL hình sự, VPPL dân sự và vi phạm kỷ luật.
- Trách nhiệm pháp lí: là nghĩa vụ  mà cá nhân, cơ quan, tố chức  vi phạm PL phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định.
 - Có 4 loại  trách nhiệm PL: TNPL  hành chính, TNPL hình sự, TNPL dân sự và trách nhiệm kỷ luật.
	
0,5đ


0,5đ


0,5đ


0,5đ

	Câu 2: (1đ)

	- Thắng không vi phạm pháp luật vì:
- Thắng mới chỉ dừng lại ở ý nghĩ. Chứ chưa thể hiện bằng 1 hành vi cụ thể, Cho dù ý nghĩ của Thắng là chưa đúng

	0,25đ
[bookmark: _GoBack]0,75đ


	Câu 3(1đ)
	- Non sông đất nước ta như ngày nay là do cha ông ngàn năm  đổ  biết bao xương máu xây đắp, giữ gìn.
- Ngày nay các thế lực thù địch vẫn âm mưu xâm chiếm , phá hụy và tìm cơ hội lật đổ nhà nước ta....
	0,5đ


0,5đ
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	Nhóm chuyên môn
	Tổ chuyên môn





